
 

 

DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN GIẢI BOWLING 2018 

 

Danh sách sv được cộng điểm rèn luyện: 

STT Họ & tên Lớp 
MSSV  

(Mã số sinh viên) 
Điểm rèn luyện 

1.  Trần Lâm Thuỳ Linh 16BSM 1658011 
+8đ 

2.  Nguyễn Bình Minh 14BIT 1459034 
+8đ 

3.  Bui Quoc Khiem 14BIT 1459025 
+8đ 

4.  Phạm Huỳnh Trí Minh 14BIT 1459036 
+8đ 

5.  Võ Nguyễn Hoàng Anh 17BSM 1758002 
+8đ 

6.  Ngô Hà Gia Bảo 14BIT 1459004 
+8đ 

7.  Lý Hùng Trọng 17bit 1759044 
+8đ 

8.  Nguyễn Quốc Minh Trực 17BIT2 1759045 
+8đ 

9.  Lê Nguyễn Hân Hoan 16BIT 1659012 
+8đ 

10.  Vũ Ngọc Minh Trung 17BSM 1758023 
+8đ 

11.  Võ Thị Bích Loan 17BSM 1758012 
+8đ 

12.  Diệp Hải Triều 17BIT1 1759046 
+8đ 

13.  Đặng Huyền Trân 17BIT 1759041 
+8đ 

14.  Trần Quang Minh 17BSM 1758013 
+8đ 

15.  Nguyễn Thảo Vy 17BSM 1758026 
+8đ 

16.  Lê Thái Toàn 17BSM 1758016 
+8đ 

17.  Lê Hồ Minh Duy 17BSM 1758008 
+8đ 



 

 

18.  Phạm Ngọc Thanh Thảo 17BSM 1758020 
+8đ 

19.  Phạm Lan Anh 17BSM 1758001 
+8đ 

20.  Nguyễn Đình Anh Tuấn 17BSM 1758018 
+8đ 

21.  Huỳnh Đức Ngọc Diệp 17BSM 1758007 
+8đ 

22.  TRƯƠNG PHAN MINH TÂM 15BSM 1558028 
+8đ 

23.  Nhan Tiến Phát 15BSM 1558021 
+8đ 

24.  Lê Hoàng Huy 14BIT1 1459021 
+8đ 

25.  Tạ Minh Tuấn 16BSM 1658023 
+8đ 

26.  Nguyễn Quang Khải 16 BSM 1658007 
+8đ 

27.  Lê Hồ Minh Mẫn 16bsm 1658012 
+8đ 

28.  LÊ TUẤN KIỆT 15BIT 1559024 
+8đ 

29.  LƯU DIỆU CƠ 15BIT 1559008 
+8đ 

30.  PHẠM SỸ LÂM 15BIT 1559026 
+8đ 

31.  NGUYỄN NGỌC KHOA 15BIT 1559021 
+8đ 

32.  NGUYỄN HOÀNG QUÂN 17BIT1 1759032 
+8đ 

33.  LÊ VĨNH KHANG 15BIT 1559019 
+8đ 

34.  NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 15BIT 1559025 
+8đ 

35.  NGUYỄN PHAN TÂN DUY 15BIT 1559012 
+8đ 

36.  NGUYỄN PHAN PHƯƠNG ANH 17BSM 1758030 
+8đ 

37.  TÔ KỲ HẢI 16BIT 1659009 
+8đ 

 

 

 



 

 

Danh sách sv bị trừ điểm rèn luyện: 

STT Họ & tên Lớp 
MSSV  

(Mã số sinh viên) 
Điểm rèn luyện 

1 Vũ Ngọc Minh Trung 17BSM 1758023 
-10đ 

2 Hàn Tô Hoàng Nam  16BIT 1659022 
-10đ 

3 Nguyễn Anh Đức 16BIT 1659008 
-10đ 

4 Đào Nguyên Đoan Anh 17BSM 1758006 
-10đ 

5 Lê Nguyễn Thuý Vy 17BSM 1758024 
-10đ 

6 Ngô tá hoàng minh 16Bit 1659021 
-10đ 

 

 


